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A P Q H L M F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 152527279 Phan Thị Ngọc Anh B15QNH 9.5 8 9 8.5 9 8.8 8.8 Taïm pháøy Taïm

2 152527281 Nguyễn Thị Hồng Ân B15QNH 10 8.8 9.5 9 9.5 9.3 9.4 Chên pháøy Bäún

3 152527284 Nguyễn Hữu Quí Cao B15QNH 9 7.5 9 6.3 8.5 7.4 8.0 Taïm

4 152527285 Lê Thị Cẩm B15QNH 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

5 152527287 Võ Chí Công B15QNH 8.5 8.3 9.5 8.8 7 7.9 8.4 Taïm pháøy Bäún

6 152527298 Hồ Hữu Đào B15QNH 9 8.7 8 8.5 9 8.8 8.6 Taïm pháøy Saïu

7 152527313 Trần Minh Hiệp B15QNH 8 8.5 7.5 9 8.5 8.8 8.4 Taïm pháøy Bäún

8 152527314 Nguyễn Minh Hiếu B15QNH 8 8.3 9.5 V V V 0.0 Khäng

9 152527317 Phạm Văn Hoàn B15QNH 8 7.8 9 9.2 7.5 8.4 8.5 Taïm pháøy Nàm

10 152527321 Trần Văn Hùng B15QNH 6.5 8.5 8 9 7 8 7.9 Baíy pháøy Chên
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10 152527321 Trần Văn Hùng B15QNH 6.5 8.5 8 9 7 8 7.9 Baíy pháøy Chên

11 152527326 Nguyễn Thị Thanh Huyền B15QNH 9 6.7 9 6 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

12 152527332 Trần Duy Khánh B15QNH 8 7.7 9.5 9 8 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

13 152527336 Trần Thị Thu Lành B15QNH 8 8.2 8 6.7 8.5 7.6 7.8 Baíy pháøy Taïm

14 152527347 Nguyễn Phi Long B15QNH 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

15 152527387 Phan Hồng Quang B15QNH 8 8.7 8.5 7.2 8.5 7.9 8.1 Taïm pháøy Mäüt

16 152527388 Võ Tấn Quốc B15QNH 8.5 8 8.5 8 8.5 8.3 8.3 Taïm pháøy Ba

17 152527390 Đỗ Hoàng Ái Quyên B15QNH 0 0 0 HP HP HP 0.0 Khäng

18 152527392 Phan Bảo Sơn B15QNH 9.5 7.5 9 7.8 8 7.9 8.3 Taïm pháøy Ba

19 152527409 Võ Phương Thúy B15QNH 9.5 8 9.5 8.7 7 7.9 8.5 Taïm pháøy Nàm

20 152527430 Nguyễn Sỹ Tuấn B15QNH 9.5 8.3 8 8.2 8.5 8.4 8.4 Taïm pháøy Bäún

21 152527433 Trần Đức Tý B15QNH 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

1 152527359 Trần Thị Hằng Nga B15QNH 0 0 0 V V V 0.0 Khäng

2 142527185 Đinh Thị Kiều Diệu B14QNH 0 0 0 V V V 0.0 Khäng
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